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SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
“ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2”

CHƯƠNG I : 
PHẦN MỞ ĐẦU
Ở cấp Tiểu học, đọc là một đòi hỏi cơ bản đầu tiên đối với mỗi người đi học. Đọc giúp các em chiếm lĩnh ngôn ngữ để dùng trong giao tiếp, học tập, tạo ra hứng thú và động cơ học tập, tạo điều kiện để học sinh có khả năng tự học và tinh thần học tập cả đời. Đọc là khả năng không thể thiếu được của con người trong thời đại văn minh. Vì lẽ đó, ở trường Tiểu học giáo viên có nhiệm vụ dạy cho học sinh một cách có hệ thống các phương pháp để hình thành và phát triển năng lực đọc cho học sinh. Tập đọc là một phân môn thực hành mang tính tổng hợp, nhiệm vụ quan trọng nhất là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Qua bài tập đọc học sinh được làm quen với ngôn ngữ văn học, các nhân vật trong các bài tập đọc, các thông điệp mà nội dung bài học cần thông báo ...Tập đọc giúp các em phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, bồi dưỡng cho các em cảm nhận được những rung cảm thẫm mỹ, cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn ngữ qua bài đọc, từ đó giáo dục cho các em những tình cảm trong sáng tốt đẹp. 
Trọng tâm của phân môn Tập đọc ở cấp Tiểu học là vấn đề rèn đọc. Việc rèn đọc cho học sinh có vị trí vô cùng quan trọng, là vấn đề cấp thiết đòi hỏi mỗi giáo viên cần xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo việc rèn đọc trong quy trình một tiết Tập đọc, nhằm mang lại hiệu quả cao.
          Mặc khác từ tình hình thực tế lớp học, trong năm học 2019 - 2020, được sự phân công của Ban giám hiệu. Tôi chủ nhiệm và có dạy phân môn “ Tiếng Việt” ở lớp 2A. Từ thực tiễn học tập phân môn Tiếng Việt của học sinh, nhất là phân môn Tập đọc, phần luyện đọc của học sinh tôi nhận thấy khả năng của các em chưa đáp ứng yêu cầu đề ra của phân môn. Các em đọc chưa rõ ràng, đọc thiếu tiếng hoặc đọc thừa tiếng, ngắt nghỉ chưa phù hợp ở câu dài và sau các dấu câu; đọc chưa đúng ngữ điệu của từng nhân vật trong bài tập đọc,…Từ đó dẫn đến kết quả đọc của các em không đạt yêu cầu. Từ những điều nêu trên, tôi quyết định chọn sáng kiến: “ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Tập đọc cho học sinh lớp 2” nhằm giúp đỡ học sinh khắc phục những khiếm khuyết nêu trên và giúp các em học tập tốt hơn về phân môn Tiếng Việt.
2. Mục đích, yêu cầu của chuyên đề
          -  Rèn kỹ năng nghe đọc, khi đọc văn bản đọc đúng thông thạo, đọc hay không mắc lỗi, đạt tốc độ quy định.
          -  Kết hợp đọc với hiểu nội dung đơn vị lời nói, củng cố nghĩa của từ trau dồi vốn từ, nghĩa từ góp phần phát triển một số thao tác tư duy cho học sinh.
          -  Bồi dưỡng cho học sinh một số đức tính, thái độ cần thiết. Tính chính xác, lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm.

CHƯƠNG II : 
NỘI DUNG
1. Thời gian thực hiện: 
Từ năm 2019 đến năm 2020
2. Đánh giá thực trạng:
2.1. Kết quả đạt được:
2.1.1. Đối với giáo viên
- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Ban giám hiệu nhà trường, sự giúp đỡ tạo điều kiện của công đoàn, tổ chuyên môn, đồng nghiệp trong trường để giáo viên an tâm công tác.
- Đội ngũ giáo viên trong trường luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng nhau dạy tốt.
         - Nhà trường, tổ chuyên môn thường tổ chức chuyên đề, thao giảng, dự giờ phân môn Tập đọc để giáo viên trao đổi, góp ý lẫn nhau để rút kinh nghiệm cho những tiết dạy ở lớp.
         - Bản thân được tham gia sinh hoạt các lớp tập huấn của trường, phòng tổ chức. 
2.1.2. Đối với học sinh
  - Đa số các em rất ngoan đi học đều và nghe lời cô giáo, đoàn kết với bạn bè, thích khích lệ động viên khen thưởng.
2. 2. Những mặt hạn chế
2.2.1. Đối với giáo viên
          - Đôi khi giáo viên chuẩn bị bài chưa chu đáo. Tranh ảnh, đồ dùng học tập chưa phong phú, hình thức tổ chức tiết đọc chưa sinh động.
- Một bộ phận giáo viên chưa nhiệt tình trong công tác, còn ngại khó, chưa quan tâm đến chất lượng đọc, viết của học sinh tại lớp.
2.2.2. Đối với học sinh
- Một số em còn nói ngọng các phụ âm, phát âm chưa đúng dấu: thanh hỏi, thanh ngã.
- Các em chưa tự tin, mạnh dạn trong trình bày những ý kiến của mình. Ngược lại trốn tránh mặc cảm, nhút nhác, sợ sệt.
            - Do các em chưa đọc đúng chính âm, đọc thừa hoặc sót tiếng. Các em đọc chưa đúng ngữ điệu của từng nhân vật trong bài Tập đọc chưa phù hợp. Khi đọc em đọc chưa rành mạch, còn phát âm theo phương ngữ của địa phương và đọc còn ê, a, ngắc ngứ. Các em còn đọc lên, xuống giọng tùy tiện, chưa biết cách ngắt các câu dài, đọc giọng đều đều, ngắt nghỉ giọng không đúng lúc,đúng chỗ, không biết nhấn giọng ở những từ cần nhấn giọng.
          - Đa số các em ở nhà ít đọc bài, nếu có đọc thì các em chỉ đọc bài qua loa, chiếu lệ, chưa đọc kĩ và chưa tìm hiểu bài trước khi lên lớp. Đến lớp các em chưa phát huy vai trò cá nhân trong quá trình luyện đọc nhất là đọc thầm (vì đọc thầm đòi hỏi tính tự giác là chủ yếu, trong lúc học sinh khác đọc thành tiếng thì một số em chưa theo dõi).
          - Do hoàn cảnh gia đình các em khó khăn, cha mẹ phải đi làm xa không gần gũi để dạy dỗ con em mình. Các em về nhà còn phải giúp đỡ gia đình nên chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị bài, không ai nhắc nhở, giúp đỡ học. Vì vậy, chất lượng đọc còn thấp.
2.3.  Nguyên nhân đạt được và nguyên nhân hạn chế
2.3.1. Nguyên nhân đạt được
  - Được sự quan tâm của Ban giám hiệu tạo điều kiện phát triển về cơ sở vật chất trường, lớp đầy đủ. Các lớp trang bị cơ sở vật chất như bàn ghế, đồ dùng dạy học, phòng thoáng mát đủ ánh sáng cho học sinh ngồi học.
         - Nhà trường, tổ chuyên môn thường tổ chức chuyên đề, thao giảng, dự giờ để giáo viên trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình dạy.
  - Đội ngũ giáo viên luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng nhau dạy tốt.
  - Các em đa số rất ngoan, nghe lời cô giáo, thích khích lệ động viên khen thưởng
  - Mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình học sinh rất chặt chẽ.
2.3.2 Nguyên nhân hạn chế.
         - Cha mẹ các em phần lớn nằm trong diện lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Vì thế cha mẹ chưa hoặc không quan tâm, chăm lo đến việc học hành của con em mình.
- Học sinh mau quên, nhiều em đọc, viết chưa thành thạo, đọc sai tiếng từ và dấu thanh còn nhiều.



CHƯƠNG III
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
I. Nội dung, giải pháp và cách thức thực hiện
1) Nội dung
- Rà soát lại các đối tượng học sinh về học lực, hoàn cảnh và điều kiện sống. Từ đó phân thành từng nhóm đối tượng để có biện pháp, giải pháp giáo dục.
- Phối hợp với BGH và đồng nghiệp trong nhà trường, nhằm có sự chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời.
- Phối hợp với ban cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh và các cấp chính quyền địa phương. 
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc và yêu thích môn học thông qua nhiều biện pháp.
2) Giải pháp và cách thức thực hiện
2.1. Phương thức thực hiện
- Phối hợp chặt chẽ với BGH, đồng nghiệp trong nhà trường, ban cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh.
- Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm theo tuần, tháng.
2.2. Một số giải pháp cụ thể
- Các biện pháp giúp cho học sinh lớp 2 học tốt phân môn Tập đọc thì rất nhiều và đa dạng nhưng bản thân tôi chỉ hướng vào các biện pháp giáo dục học sinh cơ bản sau đây:
     - Biện pháp 1: Chuẩn bị của giáo viên
     - Biện pháp 2: Chuẩn bị của học sinh
     - Biện pháp 3: Yêu cầu việc đọc mẫu của giáo viên 
     - Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh rèn kĩ năng đọc
     - Biện pháp 5: Tổ chức các trò chơi luyện đọc.
2.3. Cách thức thực hiện
* Phân công thực hiện:
Phân công trong nhà trường
BGH quản lí, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các văn bản, các hoạt động liên quan đến giáo dục trong hệ thống nhà trường. Công đoàn, tổ chuyên môn theo dõi, giúp đỡ và đôn đốc trong quá trình thực hiện. Hội đồng tự quản lớp có trách nhiệm giúp đỡ các thành viên trong lớp, trong tổ.
Phân công ngoài nhà trường
Phụ huynh phải kết hợp với giáo viên và quan tâm đến con em mình.
* Tổ chức thực hiện
Dựa trên tình hình thực tế của nhà trường, dựa vào chất lượng của năm học trước, là một giáo viên được phân công giảng dạy lớp 2 tôi nhận thấy ở đầu năm học nhiều em đọc ngập ngừng, nhiều em đọc quá nhỏ và ngắt nghỉ chưa đúng, nhất là các em đọc phát âm sai (đọc thêm dấu hoặc thiếu dấu thanh). 
          Như vậy đối với đặc điểm và khả năng đọc của các em như trên tôi luôn 
luôn đặt ra những yêu cầu mình cần làm gì? Học sinh chuẩn bị những gì? Để đạt được kết quả cao trong giờ Tập đọc và cuối cùng là sự kết hợp giữa giáo viên và học sinh trong giờ học sao cho hài hòa, gần gũi và đạt hiệu quả. Để giải quyết được mục đích yêu cầu của tiết Tập đọc và khắc phục những nguyên nhân tồn tại đã nêu trên. Tôi đã tiến hành thực hiện những biện pháp cụ thể sau: 
* Biện pháp 1: Chuẩn bị giờ dạy của giáo viên
           - Trước hết muốn rèn cho học sinh đọc thành tiếng đúng thì giáo viên phải đọc đúng, đọc hay (đọc diễn cảm). Để đạt được yêu cầu trên thì giáo viên phải rèn luyện bản thân mình đọc đúng, đọc hay trước khi soạn bài giáo viên phải đọc bài nhiều lần, đọc thể hiện được cảm xúc của tác giả khi viết bài văn đó. 
           - Tùy từng bài Tập đọc khác nhau mà tôi chọn ra những tiếng, từ có vần khó,.. và chọn ra những câu văn luyện đọc cho phù hợp.
- Giáo viên phải chú ý đến khâu rèn đọc cho học sinh, chú ý đến đối tượng học sinh đọc chậm. Nhất là những tiết luyện đọc ở buổi hai. Giáo viên phải nên sửa, rèn dứt điểm cho học sinh phát âm sai ở từng cặp phụ âm mà em đó hay phát âm sai hoặc đọc chưa đúng.
- Tham khảo nội dung sách hướng dẫn giảng dạy để lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức học tập cho phù hợp với đối tượng của học sinh lớp mình. 
- Sưu tầm đồ dùng dạy học, tranh ảnh minh hoạ phục vụ cho bài dạy để học sinh hứng thú học tập tiếp thu bài sâu hơn.
Ví dụ: Để dạy bài “Có công mài sắt có ngày nên kim” tôi đã chuẩn bị: Giáo án cho bài dạy, giọng đọc cho câu chuyện, tranh minh họa bài tập đọc và kể chuyện trong Tiếng Việt 2, tập 1. Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc ngắt, nghỉ. 
[image: ]
Hình ảnh luyện đọc câu văn dài
* Biện pháp 2: Chuẩn bị của học sinh 
Để giúp các em nắm được kĩ năng đọc đúng, lưu loát,… Trong cuối mỗi giờ học tôi hướng dẫn học sinh cách chuẩn bị bài ở nhà, cụ thể: Đọc trước bài ở nhà nhiều lần, tìm hiểu tiếng, từ khó, câu văn dài và tìm hiểu nội dung bài. Có đọc trước bài ở nhà học sinh mới biết được từ nào khó đọc, từ không hiểu hay đọc sai để đến lớp nghe giáo viên hướng dẫn sửa chữa.
Khi ở trên lớp học sinh cần: 
        - Chú ý lắng nghe cô giáo hướng dẫn đọc phát âm tiếng dễ lẫn, tiếng có vần khó, cách đọc câu văn dài, đọc theo vai.
          Nếu các em có ý thức đọc bài nghiêm túc, tích cực học hỏi và tìm tòi thì 
bản thân các em sẽ có kĩ năng đọc tốt môn Tiếng Việt. Kĩ năng đọc của các em 
ngày càng tiến bộ không những đọc đúng mà còn đọc lưu loát, đọc hay của bài văn, bài thơ.
	* Biện pháp 3: Yêu cầu việc đọc mẫu của giáo viên 
          Đây là một hình thức trực quan sinh động có hiệu quả, có tác dụng làm 
mẫu cho học sinh luyện đọc. Đã là công tác làm mẫu thì phải đủ điều kiện chuẩn xác, kĩ năng cao hơn đặc biệt là học sinh lớp 1, 2 thường hay bắt chước và làm theo thầy, cô giáo. Do vậy, thầy cô có phong cách như thế nào thì học sinh mang ảnh hưởng như thế đó. Chính vì vậy, tôi luôn nhắc nhở mình phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Trong giờ Tập đọc, tôi luôn đảm bảo việc đọc mẫu của mình thật chu đáo, thật diễn cảm, nét mặt, nụ cười, điệu bộ,... Nếu đọc mẫu đảm bảo được 80% của bài đọc đó là sự thành công của giờ dạy. Nó tạo được không khí sôi động, gây hứng thú cho học sinh. Nó lôi cuốn học sinh giúp các em hiểu được cái hay, cái đẹp của bài văn, bài thơ tùy theo từng bài giáo viên đọc mẫu. 
	Ví dụ: Bài “Ông Mạnh thắng Thần Gió” ( Tuần 20 – Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập 2). Đọc toàn bài chú ý giọng đọc của mỗi đoạn, cụ thể: 
- Đoạn 1: giọng kể chậm rãi 
- Đoạn 2: nhịp nhanh hơn, nhấn giọng những từ ngữ tả sự ngạo nghễ của Thần Gió, sự tức giận của Ông Mạnh (xô, ngã lăn quay, lồm cồm, ngạo nghễ,…)
- Đoạn 3,4: nhấn giọng các từ thể hiện quyết tâm chiến thắng Thần Gió của Ông Mạnh, sự điềm tĩnh kiên quyết của ông trước thái độ tức tối của Thần Gió (quyết chống trả, thật vững chãi, thét, giận dữ, …)
- Đoạn 5: kể về sự hòa thuận giữa Ông Mạnh và Thần gió – nhịp kể chậm rãi, thanh bình.
* Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh rèn kĩ năng đọc
         Để thực hiện được tốt các kĩ năng đọc đúng, đọc nhanh, đọc thầm và đọc hiểu, cần phải có những biện pháp thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Mọi sự thành công trong tiết học phụ thuộc rất nhiều vào việc thiết kế một bài dạy tùy từng nội dung của từng bài, từng tiết học. Do đó, cần thiết kế giáo án cho phù hợp thì tiết học mới đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy tôi đã vận dụng các biện pháp sau xen lẫn vào các tiết dạy.
* Luyện đọc đúng 
            - Khi học sinh luyện đọc nối tiếp câu chọn ra những tiếng từ khó mà học sinh hay phát âm sai cho học sinh luyện đọc. Việc làm này là hết sức cần thiết, vì có đọc được đúng mới tiến tới đọc được hay song đòi hỏi phải hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể rõ ràng, có thể sử dụng trực quan để học sinh thấy được hệ thống môi, răng, lưỡi, bộ máy phát âm khi phát âm nó như thế nào. 
Ví dụ: Dạy bài “ Cây xoài của ông em” học sinh lớp tôi thường  thường đọc sai các tiếng, từ như là: “lẫm chẫm” đọc sai thành “lẩm chẩm”, “lúc lỉu” đọc sai thành “lúc lĩu”, “trảy” đọc sai thành “trãy”.
 Để hướng dẫn các em đọc đúng các tiếng, từ đó tôi đọc đúng đọc mẫu tiếng, từ khó cho những học sinh đọc chưa đúng nghe, quan sát và luyện phát âm lại. Tôi gọi những học sinh đọc còn sai phát âm lại nhiều lần. Từ đó các em nhớ lâu và đọc đúng. 
         - Khi luyện đọc từ tôi đưa ra các từ khó mà các em hay phát âm sai. Tôi 
ghi lên bảng bằng phấn trắng, dùng phấn màu gạch chân dưới phụ âm đầu hoặc 
vần mà học sinh dễ lẫn để các em chú ý hơn. Tôi phân tích cho học sinh hiểu 
được sự khác biệt giữa cách phát âm đúng và cách phát âm sai mà các em thường mắc. Ngoài việc luyện đọc trong giờ Tập đọc, tôi hướng dẫn học sinh đọc chưa tốt hay sai luyện đọc ở các tiết ôn luyện bằng cách: Liệt kê những cặp từ dễ lẫn cho học sinh phân biệt và luyện đọc.
* Biện pháp 5: Tổ chức các trò chơi  luyện đọc
          Trong giờ Tập đọc, phần sử dụng trò chơi luyện đọc cũng hết sức quan 
trọng. Nó làm thay đổi trạng thái học của học sinh, tạo cho giờ học có không khí sôi động, góp phần rèn kĩ năng đọc cho các em học sinh ở nhiều góc độ khác nhau. Do đó, tôi nghiên cứu từng bài để chọn trò chơi phù hợp và có hiệu quả. 
Ví dụ: Đối với bài thơ “Vè chim”, tôi phát 5 phiếu mỗi phiếu ghi dòng thơ đầu của mỗi khổ thơ. Năm em mỗi em bốc một phiếu, tôi hô "bắt đầu" thì các em đọc lần lượt từ số 1 đọc các dòng thơ ở khổ 1. Tiếp đến là phiếu số 2 và cuối cùng là phiếu số 5. Cứ như thế trò chơi kết thúc các em đã đọc thuộc bài mà không nhìn sách. Trò chơi tác dụng rèn trí nhớ và cách đọc trôi chảy lưu loát cho học sinh. Chuẩn bị các tấm bìa bằng giấy phục vụ trò chơi học tập. Dạy các bài có nội dung học thuộc lòng, khi học sinh đã thuộc bài, tôi ghi các tiếng đầu của từng khổ thơ hoặc số thứ tự vào các phiếu (bông hoa giấy) tổ chức cho học sinh lên hái hoa đọc theo yêu cầu.
CHƯƠNG IV: 
KẾT LUẬN
1. Kết quả và đánh giá kết quả
          Sau khi thực hiện các biện pháp rèn kĩ cho học sinh lớp 2 đã có dấu hiệu khả thi rõ rệt: Phần lớn học sinh trong lớp có ý thức, tự giác hơn trong quá trình luyện đọc, cũng như quá trình học tập, các em trở nên yêu thích môn học, thích được làm việc tích cực tham gia các hoạt động học tập, các em có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết đúng dấu thanh hơn. Ngoài ra các em đã có ý thức học tập tốt, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Qua một số phương pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh đã nêu ở trên tôi nhận thấy kết quả học tập của các em được nâng lên một cách rõ rệt, đặc biệt là kỹ năng đọc của các em. 
* Kết quả thu được trước khi thực hiện sáng kiến. 
Đầu năm học 2018-2019
	Lớp 
	Sĩ số
	Đọc tốt
	Đọc khá
	Đọc chậm

	2A
	25
	15
	7
	3


Cuối năm học 2019-2020
	Lớp 
	Sĩ số
	Đọc tốt
	Đọc khá
	Đọc chậm

	2A
	25
	20
	5
	0



[bookmark: _GoBack]         Tôi tin tưởng rằng, các em học sinh lớp 2A do tôi phụ trách ở năm học 2019 - 2020 này sẽ hoàn thành được môn học và đọc tốt.
[bookmark: _Toc503629400]2. Phạm vi ảnh hưởng:
         Tôi thực hiện sáng kiến này với các biện pháp trên nhằm góp phần giúp các em phần nào luyện đọc tốt và yêu thích môn học tập đọc này hơn. Trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng nghiên cứu thêm một số biện pháp mang tính khả thi hơn nữa để áp dụng với các lớp khối 2 tại các điểm trường ở trường Tiểu học Tịnh Châu.
Sáng kiến này là những nghiên cứu học hỏi và rút ra từ bản thân nên không tránh khỏi sai sót và tồn tại. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý đồng nghiệp.
                                                                       Tôi xin chân thành cảm ơn!
	XÁC NHẬN CỦA 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



	Tịnh Châu, ngày 01 tháng 10  năm  2020
 Tôi xin cam đoan đây là đề tài sáng
kiến của bản thân thực hiện, không sao chép nội dung của người khác, nếu vi phạm chịu xử lý theo quy định./.
Người viết
Nguyễn Thị Minh Sang
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